
ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIẢNG VIÊN KHOA NGỮ VĂN
TRƯỜNG SƯ PHẠM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

	
	TT
	Họ và tên
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Hồ Thị Vân Anh
	
	80
	
	

	2
	Hoàng Trọng Canh
	
	90
	
	

	3
	Lê Thị Sao Chi
	
	87
	
	

	4
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	
	86
	
	

	5
	Biện Văn Điền
	
	90
	
	

	6
	Phan Huy Dũng
	
	80
	
	

	7
	Lưu Thị Trường Giang
	
	88
	
	

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	
	88
	
	

	9
	Nguyễn Thị Hoa Lê
	
	80
	
	

	10
	Trần Thị Ly Na
	
	82
	
	

	11
	Ngô Thị Quỳnh Nga
	
	89
	
	

	12
	Biện Thị Quỳnh Nga
	
	92
	
	

	13
	Lê Thanh Nga
	
	82
	
	

	14
	Đặng Hoàng Oanh
	
	80
	
	

	15
	Lê Thị Hồ Quang
	
	92
	
	

	16
	Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
	
	90
	
	

	17
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	
	84
	
	

	18
	Nguyễn Thị Thanh Trâm
	
	87
	
	

	19
	Nguyễn Thị Thanh Hiếu
	
	82
	
	




Danh sách này gồm có 19 giảng viên.

